
 





4 x 1 =  

4 x 2 =  

4 x 3 =  

4 x 4 =  

4 x 5 =  

4 x 6 =  

4 x 7 =  

4 x 8 =  

4 x 9 =  

4 x 10 =  

H·y ®äc b¶ng nh©n 4 mµ em ®· häc? 



4 x 1 = 4 

4 x 2 = 8 

4 x 3 = 12 

4 x 4 = 16 

4 x 5 = 20 

4 x 6 = 24 

4 x 7 = 28 

4 x 8 = 32 

4 x 9 = 36 

4 x 10 = 40 

H·y ®äc b¶ng nh©n 4 mµ em ®· häc? 



     4   x  2  =  8 

Cho phép nhân, hãy viết hai  phép chia: 



     4   x  2  =  8 

     8   :  4   =  2 

     8   :  2   =  4 

Cho phép nhân, hãy viết hai  phép chia: 



Toán 

 

 Bảng chia 4 



4 x 1 =    4 4  :  4  =  1 
4 x 2 = 8 8 :  4  =   2 
4 x 3 = 12 12 :  4  =  3 

4 x 4 = 16  16 :  4  =  4 
4 x 5 = 20 20 :  4  =  5 

4 x 6 = 24 24 :  4  =  6 
4 x 7 = 28 28 :  4  =  7 
4 x 8 =  32 32 :  4  =   8 

4 x 9 = 36 36 :  4  = 9 

4 x10 = 40 40 :  4  = 10 



B¶ng chia 4 

4      :    4   =    1 

8      :    4   =    2 

12    :    4   =    3 

16    :    4   =    4 

20    :    4   =    5 

24    :    4   =    6 

28    :    4   =    7 

32    :    4   =    8 

36    :    4   =    9 

40    :    4   =   10 



Bµi1: TÝnh nhÈm 

8  : 4 = 2 

16 : 4 = 4 

4  : 4 = 1 

 12 : 4 = 3 

40 : 4 = 10 

28 : 4 =  7 

24 : 4 = 6 

20 : 4 = 5 

36 : 4 =  9 

32 : 4 =  8            



Bµi1: TÝnh nhÈm 

8  : 4 = 2 

16 : 4 = 4 

4  : 4 = 1 

 12 : 4 = 3 

40 : 4 = 10 

28 : 4 =  7 

24 : 4 = 6 

20 : 4 = 5 

36 : 4 =  9 

32 : 4 =  8            



Bµi 2: Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. 

Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh? 



Bµi 2: Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. 

Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh? 

Tóm tắt : 

4 hàng: 32 học sinh 

1 hàng: … học sinh? 



Bµi 2: Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. 

Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh? 

Tóm tắt : 

4 hàng: 32 học sinh 

1 hàng: … học sinh? 
   

     Bµi gi¶i  

Mỗi hàng có số học sinh là: 

32 : 4 = 8 (học sinh) 

           §¸p sè: 8 học sinh 



Bµi 3: Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng 

có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng? 



Bµi 3: Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng 

có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng? 

Tóm tắt : 

4 học sinh: 1 hàng 

32 học sinh: … hàng? 



Bµi 3: Có 32 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng 

có 4 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng? 

   

     Bµi gi¶i  

Xếp được số hàng là: 

32 : 4 = 8 (hàng) 

           §¸p sè: 8 hàng 

Tóm tắt : 

4 học sinh: 1 hàng 

32 học sinh: … hàng? 



      Dặn dò: 
  - Học thuộc 

bảng chia 4 

 

- Làm các bài 

tập trong sgk vào 

vở 
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Chăm 

ngoan  
 

HOÏC 

GIOÛI Học 

giỏi 


